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1 237 Nguyễn Tiến Nhân 10/10/2002 Kinh Quảng Trị

15/03 Đinh Tiên Hoàng, khu 

phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

045202000295

2 238 Huỳnh Thảo Nhi 13/10/2003 Kinh An Giang

Tổ 03, khóm Sơn Tây, 

phường Thới Sơn,

tỉnh An Giang

089303004076

3 239 Nguyễn Đinh Thiên Nhi 27/03/2003 Kinh Cần Thơ
Khu vực Thới Bình A2, 

phường Ô Môn, TP Cần Thơ
092303006993

4 240 Trần Yến Nhi 03/01/2003 Tày Ninh Bình
Tổ dân phố Hòa Nam, Xã 

Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
019303000758

5 241 Nguyễn Hữu Khả Nhi 22/12/2002 Kinh Đà Nẵng

Số 12 Chu Huy Mân, tổ Trấn 

Dương, xã Trà My, thành phố 

Đà Nẵng

049202008270

6 242 Huỳnh Thị Yến Nhi 30/9/2003 Kinh Gia Lai

96/3 Nguyễn Huệ, tổ 41, khu 

vực 6, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai

052303012011

7 243 Võ Dương Thảo Nhi 31/08/1998 Kinh Huế
Trung Đông, phường Mỹ 

Thượng, thành phố Huế
046198010777

8 244 Trần Nhật Nhung 27/8/2002 Kinh Đà Nẵng
tổ 1, thôn Bắc An Sơn, xã 

Việt An, thành phố Đà Nẵng
049202005788

9 245 Lê Kiều Oanh 22/01/2003 Kinh An Giang

5-7 đường Huỳnh Thúc 

Kháng, khóm Bình Chánh 2, 

phường Bình Đức, tỉnh An 

Giang

089303006929

10 246 Hà Kiều Oanh 30/10/1996 Kinh Huế

số 02/10 Chế Lan Viên, 

phường Thuận Hóa, thành 

phố Huế

046196013500

11 247 Trần Hà Phan 4/02/2003 Kinh Ninh Bình
Tổ 14, khu 3, P. Vàng Danh, 

tỉnh Quảng Ninh

035203002042

12 248 Nông Đức Phong 06/07/1993 Nùng Cao Bằng
Thôn Tam An, xã Tam Giang, 

tỉnh Đắk Lắk
066093012515

13 249 Nguyễn Như Phong 6/04/1997 Kinh Hà Tĩnh
Xóm 3, Thôn Hội Xá, Xã 

Hương Sơn, Hà Nội
042097010713

14 250 Nguyễn Tiến Phong 1/02/1998 Kinh Phú Thọ
Khu 3, xã Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
025098000215

15 251 Võ Triệu Trọng Phúc 26/6/2003 Kinh Vĩnh Long
Ấp An Quới, xã Đồng Khởi, 

tỉnh Vĩnh Long
083203001944
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16 252 Nguyễn Quang Phước 7/10/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 1, ấp Thanh Tuấn, phường 

An Lộc, tỉnh Đồng Nai
070203004509

17 253
Phan Nguyễn Đình 

Phương
08/01/2003 Kinh Đà Nẵng

thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ, 

thành phố Đà Nẵng
049203014465

18 254 Đặng Quế Phương 17/7/2003 Kinh Gia Lai
Thôn Tân Hòa, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai
052303002934

19 255 Trần Thị Phương 06/11/2003 Kinh Hải Phòng
Xóm 2, thôn Cậy, xã Bình 

Giang, TP. Hải Phòng.
030303003246

20 256 Nguyễn Minh Phương 10/9/2003 Kinh Hà Tĩnh
Tổ dân phố 5, xã Đắk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
062303005027

21 257 Hà Bích Phượng 30/04/1996 Tày Lạng Sơn

Thôn Điềm He 2, 

xã Điềm He, 

tỉnh Lạng Sơn

020196003490

22 258 Hồ Đăng Quang 6/07/2003 Kinh Quảng Trị
số 6/76 Tịnh Tâm, phường 

Phú Xuân, thành phố Huế
046203001173

23 259 Vũ Hồng Quân 18/9/2003 Kinh Ninh Bình
Thôn Vị Khê, phường Vị Khê, 

tỉnh Ninh Bình
036203006841

24 260 Nguyễn Hoàng Quân 15/10/2003 Kinh Quảng Trị
Khu phố 2, phường Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
045203007014

25 261 Trần Ngọc Quý 30/8/1996 Kinh Cà Mau

Ấp Vĩnh Lợi,

xã Vĩnh Hanh,

tỉnh An Giang

095096003067

26 262 Cao Thị Diễm Quỳnh 10/12/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn Lạng Dương, xã Trung 

Chính, tỉnh Bắc Ninh
027303003211

27 263 Phạm Trịnh Diệu Quỳnh 07/10/2003 Kinh Hải Phòng
Số 31 Âu Cơ, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng Ngãi
062303000265

28 264 Phạm Ngọc Song Quỳnh 4/10/2003 Kinh Nghệ An

Khối Yên Sơn - Hà Huy Tập, 

phưởng Vinh Phú, tỉnh Nghệ 

An

040303004670

29 265 Lê Thị Diễm Quỳnh 27/04/2003 Kinh Nghệ An
Xóm Nam Kim Hòa, xã Trung 

Lộc, tỉnh Nghệ An
040303001142

30 266 Sùng A Sái 10/4/1993
H'Môn

g
Điện Biên

Thôn Đề Tâu, xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên
011093000597

31 267 Nguyễn Thành Sinh 11/5/2002 Kinh Nghệ An

116A Phạm Hồng Thái, tổ 

dân phố 12, phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

064202001882

32 268 Nguyễn Vũ Xuân Sinh 21/11/2003 Kinh Nghệ An

85/17 Tổ 2, khu 1, phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

074203003521

33 269 Dương Văn Sơn 16/04/2003 Nùng Bắc Ninh
Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, 

tỉnh Bắc Ninh
024203002083
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34 270 Võ Hoàng Sơn 22/8/2002 Kinh Đà Nẵng

Khối phố Phú Quý, phường 

Quảng Phú, thành phố Đà 

Nẵng

049202009109

35 271 Cao Đăng Trường Sơn 27/01/2002 Kinh Nghệ An
Tổ 4, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 

Tấn, tỉnh Đồng Nai
070202002589

36 272 Nguyễn Thanh Sơn 28/10/2003 Kinh Thanh Hóa
Khu phố 5, Phường Bồng 

Sơn, tỉnh Gia Lai
052203007301

37 273 Phan Danh Tài 8/10/2003 Kinh Cà Mau
Ấp Tân Long, xã Hoà Bình, 

tỉnh Cà Mau
095203000359

38 274 Nguyễn Văn Tài 21/09/2003 Kinh Huế
thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, 

thành phố Huế
046203002591

39 275 Nguyễn Khắc Minh Tâm 24/3/2003 Kinh Hải Phòng

Số 27/33 Bùi Thị Xuân, 

phường Lê Thanh Nghị, TP. 

Hải Phòng.

030203000029
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